
STT ĐVT(Unit)

1 Cây 2,500,000

2 Kim thu sét ONAY, Model: OLP80, Pr= 63m- Thổ Nhĩ Kỳ- info@pccctransang.com cái 2,900,000

3 Cây 3,750,000

4 Cây 5,350,000

5 Cây 6,230,000

6 Cái 2,650,000

7 Bộ 3,050,000

8 Bộ 3,450,000

9 Bộ 4,450,000

10 Bộ 5,155,000

11 Cây 6,550,000

12 Cây 7,550,000

13 Cây 16,900,000

14 Cái 2,500,000

15 Cây 2,750,000

16 Cây 3,450,000

17 Cây 3,850,000

18 Cây 4,350,000

19 Cây 4,950,000

20 Cây 6,400,000

21 Cây 15,500,000

22 Cái 2,250,000

23 Cây 8,500,000

24 Cây 11,700,000

25 Cây 12,600,000

26 Cây 15,200,000

27 Cái 17,000,000

28 Cái 18,500,000

29 Cái 6,000,000

30 Cái 7,900,000

31 Cây 10,500,000

32 Cây 13,900,000

33 Cây 15,350,000

34 Cây 16,950,000

35 Cây 17,990,000

36 Cây 39,500,000

37 Cây 12,100,000

38 Cây 13,500,000

39 Cây 15,550,000

40 Cây 18,200,000

41 Cái 4,990,000

42 Cây 16,100,000

43 Cây 18,500,000

44 Cây 19,500,000

45 Cây 22,500,000

Kim thu sét Liva Lap- CX-040, Pr= 61m- Thổ Nhĩ Kỳ- info@pccctransang.com

Kim thu sét Liva Lap- CX-070, Pr= 73m- Thổ Nhĩ Kỳ- E: transang@pccctransang.com

Kim thu sét INGESCO PDC-E15- Pr = 75m- Tây Ban Nha

Kim thu sét INGESCO PDC 5.3- Pr = 95m- Tây Ban Nha 

Kim thu sét thế hệ mới AIDITEC, bán kính 95m- Sigma R-40 

Kim thu sét thế hệ mới AIDITEC, bán kính 59m-  Electron R-15- Tây Ban Nha 

Thiết bị đếm Sét Liva LSC- LX01- Thổ Nhĩ Kỳ- E: pccctransang@gmail.com

Kim thu sét Liva Lap- DX250, Pr= 146m- Thổ Nhĩ Kỳ

Kim thu sét INGESCO PDC 6.3- Pr = 114m- Tây Ban Nha

Kim thu sét thế hệ mới AIDITEC, bán kính 115m- Sigma R-65

Đơn Giá(Unit price)

 Công ty TNHH Thiết Bị PCCC Trần Sang hân hạnh được gửi đến Quý khách hàng bảng giá thiết bị PCCC.

Tên Vật Tư- Qui Cách (Description)- www.pccctransang.com

Kim thu sét INGESCO PDC 3.1- Pr = 63m- Tây Ban Nha- E: transang@pccctransang.com

Kim thu sét Liva Lap- PEX220, Pr= 161m- Thổ Nhĩ Kỳ- E: transang@pccctransang.com

Kim thu sét INGESCO PDC 6.4- Pr = 120m- Tây Ban Nha

Kim thu sét INGESCO PDC 3.3- Pr = 75m- Tây Ban Nha 

Thiết bị đếm Sét ONAY, Model: OYS-101- Thổ Nhĩ Kỳ

BẢNG BÁO GIÁ/QUOTATION

Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT 10%, chi phí vận chuyển, lắp đặt và nghiệm thu, Tem kiểm định PCCC 

                       ( Báo giá áp dụng cho công trình và đại lý, mua lẻ xin vui lòng liên hệ với chúng tôi)                                                                                                                               

Kim thu sét Cirprotec NLP1100-15 Pr=51m- Tây Ban Nha- www.pccctransang.com

Kim thu sét INGESCO PDC-E30- Pr = 80m- Tây Ban Nha

Kim thu sét INGESCO PDC-E45- Pr = 105m- Tây Ban Nha

Kim thu sét Cirprotec NLP1100-44 Pr=88m- Tây Ban Nha

Thiết bị đếm sét- CDR-Universal, Tây Ban Nha- E: transang@pccctransang.com

Kim thu sét thế hệ mới AIDITEC, bán kính 107m- Sigma R-55(model mới S2)

Kim thu sét INGESCO PDC2.1- Pr = 57m- Tây Ban Nha- info@pccctransang.com

Kim thu sét thế hệ mới AIDITEC, bán kính 120m- Sigma R-75(model mới S3)

Kim thu sét INGESCO PDC-E60- Pr = 120m- Tây Ban Nha

Kim thu sét INGESCO PDC 4.3- Pr = 85m- Tây Ban Nha 

Kim thu sét Cirprotec NLP1100-30 Pr=71m- Tây Ban Nha

Kim thu sét ONAY, Model: OLP214, Pr= 130m- Thổ Nhĩ Kỳ

Kim thu sét ONAY, Model: OLP50, Pr= 50m- Thổ Nhĩ Kỳ- info@pccctransang.com

Kim thu sét ONAY, Model: OLP130, Pr= 80m- Thổ Nhĩ Kỳ

Kim thu sét ONAY, Model: OLP175, Pr= 110m- Thổ Nhĩ Kỳ

Kim thu sét thế hệ mới AIDITEC, bán kính 85m- Sigma R-25 (model mới S1)

Kim thu sét Cirprotec NLP2200 Pr=107m- Tây Ban Nha

Kim thu sét Liva Lap- BX175, Pr = 110m- Thổ Nhĩ Kỳ

Thiết bị đếm sét Model: 600920- Tây Ban Nha- Zalo- 0913 237 166- 0943 809 114 

Kim thu sét Liva Lap- BX125, Pr= 84m- Thổ Nhĩ Kỳ

Kim thu sét Liva Lap- AX210, Pr= 131m- Thổ Nhĩ Kỳ

Kim thu sét Pantheon- PEX220, Pr= 161m- Thổ Nhĩ Kỳ- E: pccctransang@gmail.com

Thiết bị đếm sét Pantheon- SS-LSC-6, Thổ Nhĩ Kỳ

Kim thu sét Pantheon- CX-040, Pr= 63m- Thổ Nhĩ Kỳ

Kim thu sét Pantheon- CX-070, Pr= 73m- Thổ Nhĩ Kỳ

Kim thu sét Pantheon- BX125, Pr= 84m- Thổ Nhĩ Kỳ

Kim thu sét Pantheon- BX175, Pr = 110m- Thổ Nhĩ Kỳ- E: transang@pccctransang.com

Kim thu sét Pantheon- DX250, Pr= 146m- Thổ Nhĩ Kỳ

Kim thu sét Pantheon- AX210, Pr= 131m- Thổ Nhĩ Kỳ



46 Kim thu sét NIMBUS 15, Pr=51m Cái 32,100,000

47 Kim thu sét NIMBUS 30, Pr=71m Cái 36,100,000

48 Kim thu sét NIMBUS 45, Pr=89m Cái 39,000,000

49 Kim thu sét NIMBUS 60, Pr=107m Cái 45,000,000

50 Cái 4,700,000

51 Cái 5,700,000

52 Thiết bị đẳng thế VIA CHISPAS PV Cái 3,650,000

53 Cây 10,500,000

54 Cây 17,200,000

55 Cây 26,900,000

56 Cây 29,500,000

57 Cây 39,850,000

58 Cái 4,700,000

59 Cái 400,000

60 Kim thu sét STORMASTER SS 15, Rp= 51m- LPI -Australia- www.pccctransang.com Cái 6,600,000

61 Kim thu sét STORMASTER ESE 30, Rp= 71m- LPI - Australia Cái 7,900,000

62 Kim thu sét STORMASTER ESE 50, Rp= 95m- LPI - Australia Cái 9,600,000

63 Kim thu sét STORMASTER ESE 60, Rp= 107m-LPI - Australia Cái 17,900,000

64 Thiết bị đếm sét LSR2- LPI -Australia -transang@pccctransang.com Cái 4,100,000

65 Kim thu sét IONIFLASH Mach NG15, bán kính 51m- Pháp- www.pccctransang.com Cái 13,000,000

66 Kim thu sét IONIFLASH Mach NG25, bán kính 65m- Pháp Cái 14,900,000

67 Kim thu sét IONIFLASH Mach NG30, bán kính 71m- Pháp Cái 16,700,000

68 Kim thu sét IONIFLASH Mach NG45, bán kính 89m- Pháp Cái 18,900,000

69 Kim thu sét IONIFLASH Mach NG60, bán kính 107m- Pháp Cái 22,500,000

70 Thiết bị đếm sét IONIFLASH- Pháp- Cell: 0913 237 166- 0943 809 114 Zalo  Cái 5,400,000

71 Cái 650,000

72 Cái 1,550,000

73 Cái 1,800,000

74 Đèn năng lượng mặt trời S125SOL-R, Qlight Shanghai- China Cái 2,100,000

75 Đèn năng lượng mặt trời LED, IP66, SAOL2-220, Qlight Shanghai- China Cái 2,800,000

76 Kim thu sét PCS-ESE 1.300, Pr= 32m- CARITEC- Canada- www.pccctransang.com Cây 5,000,000

77 Kim thu sét PCS-ESE 2.350, Pr= 45m- CARITEC- Canada Cây 5,500,000

78 Kim thu sét PCS-ESE 3.350, Pr= 65m- CARITEC- Canada Cây 7,200,000

79 Kim thu sét PCS-ESE 3.450, Pr= 85m- CARITEC- Canada Cây 8,500,000

80 Kim thu sét PCS-ESE 3.550, Pr= 95m- CARITEC- Canada Cây 10,300,000

81 Kim thu sét PCS-ESE 3.650, Pr= 107m- CARITEC- Canada Cây 11,300,000

82 Kim thu sét PCS-ESE 3.750, Pr= 120m- CARITEC- Canada Cây 13,000,000

83 Kim thu sét PCS-ESE 6.650, Pr= 131m- CARITEC- Canada Cây 14,300,000

84 Kim thu sét PCS-ESE 6.750, Pr= 145m- CARITEC- Canada Cây 36,700,000

85 Thiết bị đếm sét LSR-II- CARITE- Canada -transang@pccctransang.com Cái 5,900,000

86 Kim thu sét OPR-30, Pr= 71m- APP- Pháp- Cell: 0913 237 166- 0943 809 114 Zalo  Cây 15,000,000

87 Kim thu sét OPR-45, Pr= 95m- APP- Pháp Cây 18,000,000

88 Kim thu sét OPR-60, Pr= 107m- APP- Pháp Cây 25,700,000

89 Kim thu sét AFB 1030 2D/Active2D 30, Pr= 72m- SAINT- ELMO- Pháp Cây 24,000,000

90 Kim thu sét AFB 1032 2D/Active2D 30, Pr= 72m- SAINT- ELMO- Pháp Cây 28,700,000

91 Kim thu sét AFB 1060 2D/Active2D 60, Pr= 107m- SAINT- ELMO- Pháp Cây 28,700,000

92 Kim thu sét AFB 1062 2D, Pr= 107m- SAINT- ELMO- Pháp Cây 31,300,000

93 Kim thu sét AFB 10121D, Pr= 46m- SAINT- ELMO- Pháp-transang@pccctransang.com Cây 16,500,000

94 Thiết bị đếm sét AFV 0907CF- SAINT- ELMO- Pháp- E: pccctransang@gmail.com Cái 4,500,000

95 Kim thu sét COMPACT S ESE + khớp, Pr = 62m- SCHWAERTZ- Thổ Nhĩ Kỳ Cây 3,000,000

96 Kim thu sét COMPACT M ESE + khớp, Pr = 77m- SCHWAERTZ- Thổ Nhĩ Kỳ Cây 3,500,000

97 Kim thu sét CORE ESE + khớp, Pr = 89m- SCHWAERTZ- Thổ Nhĩ Kỳ Cây 4,700,000

98 Kim thu sét COSMOS ESE + khớp, Pr = 107m- SCHWAERTZ- Thổ Nhĩ Kỳ Cây 7,500,000

99 Thiết bị đếm sét SLC-01- SCHWAERTZ- Thổ Nhĩ Kỳ Cái 2,800,000

Đèn báo không năng lượng mặt trời AMC02DL- China- E: pccctransang@gmail.com

Kim thu sét bán kính 120m, SCHIRTEC, model: S-DA- ÁO 

Thiết bị Đếm sét CDR-401- Tây Ban Nha- E: pccctransang@gmail.com- info@pccctransang.com

Kim thu sét bán kính 75m, SCHIRTEC, model: S-AM- ÁO- www.pccctransang.com

Đèn năng lượng mặt trời S100SOL-R, Qlight Shanghai- China

Đèn năng lượng mặt trời S80SOL-R, Qlight- Korea

Khớp nối kim thu sét- Việt Nam- Cell: 0913 237 166- 0943 809 114 Zalo 

Kim thu sét bán kính 89m, SCHIRTEC, model: S-AS- ÁO 

Thiết bị đếm sét, Model: SLSC-10- ÁO-transang@pccctransang.com 

Kim thu sét bán kính 113m, SCHIRTEC, model: S-A- ÁO 

Thiết bị Đếm sét CDI 250- Tây Ban Nha- Cell: 0913 237 166- 0943 809 114 Zalo 

Kim thu sét bán kính 105m, SCHIRTEC, model: S-DAS- ÁO 



100 Kim thu sét IONIFLASH MACH NG15, Pr= 51m- IONIFLASH - Pháp Cây 12,300,000

101 Kim thu sét IONIFLASH MACH NG25, Pr= 65m- IONIFLASH - Pháp Cây 14,500,000

102 Kim thu sét IONIFLASH MACH NG30, Pr= 71m- IONIFLASH - Pháp Cây 15,900,000

103 Kim thu sét IONIFLASH MACH NG45, Pr= 89m- IONIFLASH - Pháp Cây 17,800,000

104 Kim thu sét IONIFLASH MACH NG60, Pr= 107m- IONIFLASH - Pháp Cây 20,900,000

105 Kim thu sét OBVB 3.1+ khớp đồng, Pr= 50m- CUAJE - Trung Quốc- giống INGESCO Cây 4,500,000

106 Kim thu sét OBVB 3.3+ khớp đồng, Pr= 64m- CUAJE - Trung Quốc- giống INGESCO Cây 4,900,000

107 Kim thu sét OBVB 4.3+ khớp đồng, Pr= 76m- CUAJE - Trung Quốc- giống INGESCO Cây 5,900,000

108 Kim thu sét OBVB 5.3+ khớp đồng, Pr= 87m- CUAJE - Trung Quốc- giống INGESCO Cây 6,300,000

109 Kim thu sét OBVB 6.3+ khớp đồng, Pr= 97m- CUAJE - Trung Quốc- giống INGESCO Cây 6,900,000

110 Cái 1,400,000

111 Cái 1,900,000

112 Kg 270,000

113 Kg 270,000

114 Kg 270,000

115 Kg 270,000

116 Kg 270,000

117 Kg 270,000

118 Mét 280,000

119 Mét 300,000

120 Mét 300,000

121 Mét 420,000

122 Mét 16,000

123 Cáp INOX 304 neo trụ chống sét 6mm, Việt Nam( Inox 8mm - 40,000) Mét 35,000

124 Mét 22,000

125 Cái 60,000

126 Cây 120,000

127 Cây 210,000

128 Cây 150,000

129 Cây 1,150,000

130 Cây 190,000

131 Cái 40,000

132 Thuốc hàn hóa nhiệt WELD 65g- Thái Lan/ CADWELL-TVT Lọ 105,000

133 Lọ 130,000

134 Thuốc hàn hóa nhiệt WELD 115g- Thái Lan/ CADWELL-TVT Lọ 140,000

135 Lọ 180,000

136 Khuôn hàn + tay kẹp + súng mồi- Thái Lan Bộ 3,500,000

137 Bộ 2,550,000

138 Bao 350,000

139 Bột hóa chất giảm điện trở đất 11.5kg- RAM- Ấn Độ Bao 400,000

140 Bột hóa chất giảm điện trở đất GEM 25A(11.34 kg)- Mỹ Bao 700,000

141 Khớp nối cách điện, Việt Nam- Cell: 0913 237 166- 0943 809 114 Zalo  Cái 400,000

142 Con 25,000

143 Con 65,000

144 Cái 80,000

145 Con 60,000

146 Hộp kiểm tra điện trở chống cháy 185x185x80 Việt Nam Cái 400,000

147 Hộp kiểm tra điện trở, Tol sơn tỉnh điện 200x200, Việt Nam Cái 450,000

148 Hộp kiểm tra điện trở Inox 200x200x80 Việt Nam- www.dungcupccc.com Cái 600,000

149 Hộp thăm tiếp địa bằng bêtông 310x310x170- Zalo- 0913 237 166- 0943 809 114 Cái 700,000

150 Cái 700,000

- Nhận Thiết kế, Thi công, Kiểm Định phương tiện, thiết bị, công trình Phòng cháy, chữa cháy.

Kim thu lôi bán kính 65m TY-902- Tah yang/Việt Nam-transang@pccctransang.com 

Kim thu lôi bán kính 50m TY-901- Tah yang/Việt Nam- www.pccctransang.com

Cọc tiếp địa Đồng nguyên chất D 16 x 2,4m Việt Nam

Thanh Đồng 40x4mm, Việt Nam- E: pccctransang@gmail.com- info@pccctransang.com

Cáp Đồng Trần bọc nhựa CV70, Việt Nam

Cáp Đồng Trần thoát sét 50mm, Việt Nam- (125.000 Mét)

Cọc tiếp địa mạ đồng D 16 x 2,4m Việt Nam

Ống nối cọc D14 & D16, Việt Nam- www.pccctransang.com

Cáp Đồng Trần thoát sét 70mm, Việt Nam (145.000 Mét)

Cáp Đồng Trần thoát sét 95mm, Việt Nam (200.000 Mét)

Cáp Đồng Trần thoát sét 120mm, Việt Nam (220.000 Mét)

Hộp thăm tiếp địa bằng composit 308x203x214mm, Ấn Độ

Khuôn hàn + tay kẹp + súng mồi- CADWELL-TVT

Thuốc hàn hóa nhiệt WELD 150g- Thái Lan/ CADWELL-TVT

Kẹp U (cáp với cọc), Việt Nam- E: pccctransang@gmail.com- info@pccctransang.com

Kẹp U (thanh đồng 25x3 với cọc)

Thuốc hàn hóa nhiệt WELD 90g- Thái Lan/ CADWELL-TVT

- Tất cả các thiết bị trên bảo đảm mới 100% và được bảo hành theo đúng quy định của nhà sản xuất.

Bột hóa chất giảm điện trở đất- GEM-TVT, Việt Nam

Kẹp chữ C:  C50, C70, C95 Việt Nam- E: transang@pccctransang.com

Ốc siết cáp: Cà na Nhỏ, Cà na Lớn, Việt Nam

Cọc tiếp địa D 16 x 2,4m Ấn Độ- Cell: 0913 237 166- 0943 809 114 Zalo 

- Thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản, thanh toán đủ trước khi giao hàng.

Cáp Đồng Trần bọc nhựa CV120, Việt Nam

Cáp lụa neo trụ chống sét 6mm- 8mm, Việt Nam- www.pccctransang.com

Cáp Đồng Bọc nhựa thoát sét 70mm, Việt Nam- Zalo- 0913 237 166- 0943 809 114

Cáp Đồng Trần bọc nhựa CV90, Việt Nam

Tăng đơ cáp 25cm, Việt Nam

Cọc tiếp địa mạ đồng D 14 x 2,4m Việt Nam

Thanh Đồng 3x25mm, Việt Nam- Cell: 0913 237 166- 0943 809 114 Zalo 

Cọc tiếp địa D 14 x 2,4m Ấn Độ

Cáp lụa bọc Nhựa neo trụ chống sét 5.5mm, Việt Nam



VPGD- Chi nhánh Công ty TNHH Thiết bị PCCC Trần Sang, địa chỉ: 525/15/9A Lê Trọng Tấn, P. Sơn Kz, Q. Tân Phú, TP. HCM

                                                                          TP. Hồ Chí Minh ngày 01/05/2021

                                                                   CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PCCC TRẦN SANG

- Tên đơn vị thụ hưởng: Công ty TNHH Thiết bị PCCC Trần Sang 

www.chuachay114.com - www.dungcupccc.com - www.pccctransang.com - www.vatgia.com/pccctransang

- Số tài khoản công ty   : 193 174 649 ngân hàng ACB Phòng Giao Dịch  Gò Mây, Tp. HCM

- Để biết thêm chi tiết xin liên hê: 028 6685 4819 -  0903 098 819 - 0913 237 166 - 0943 809 114 - 0938 868 114


